
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Tế Xuyên 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THANH

0110320210

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn 
ông và trẻ em trai; - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, 
cho phụ nữ và trẻ em gái; - Bán buôn đồ phụ kiện may mặc 
như: Khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat...; - Bán buôn hàng 
may mặc bằng da lông, da và giả da.

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa; - Bán 
buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác; 
- Bán buôn văn phòng phẩm. 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.
- Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;
- Bán buôn ô dù;
- Bán buôn dao, kéo;
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, 
ống nhòm, kính lúp);
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh;
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức;

4649(Chính)

3. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket) Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

4. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
CƯỜNG THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUONG THANH SERVICE TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CUONG THANH SERTRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0337865046  
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
CÔNG 
KHANH     

Việt 
Nam

Thôn Tế Xuyên 1, Xã 
Đình Xuyên, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

8.550.000.000 95,000 001085029455

6. Sản xuất giày, dép 1520

7. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

8. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ sách, truyện các loại; - Bán lẻ báo, tạp chí, 
bưu thiếp, ấn phẩm khác; - Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, 
bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ sơ...

4761

9. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc; - Bán lẻ hàng lông thú; - Bán 
lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà 
vạt, dây đeo quần...; - Bán lẻ giày, dép; - Bán lẻ đồ da và giả 
da; - Bán lẻ hàng du lịch bằng da và giả da.

4771

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
- Bán lẻ cặp sách, túi sách, găng tay, keo nến hàn nhiệt, phong 
bao lì xì, tú lơ khơ, bấm móng tay, gương soi các loại …..
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM 
CÔNG CẢI    
     

Việt 
Nam

Thôn Tế Xuyên 2, Xã 
Đình Xuyên, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

450.000.000 5,000 001062029191

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085029455
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tế Xuyên 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tế Xuyên 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM CÔNG KHANH     Nam

18/07/1985 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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